
UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ Y TẾ

Số:        /TB-SYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Lào Cai, ngày           tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc tiếp nhận hồ sơ và đăng tải 

danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

Ngày 07/7/2025 Sở Y tế nhận được hồ sơ đăng ký hành nghề của Bệnh viện 
đa khoa khu vực Bắc Hà; Địa chỉ: xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (Số hồ sơ: H38.16-
250704-0003).

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023; Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số 
điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lào Cai qui định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
bộ máy thuộc Sở Y tế tỉnh Lào Cai;

Sau khi ra soát hồ sơ đăng ký hành nghề của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc 
Hà, Sở Y tế có ý kiến như sau:

1. Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ và đăng tải danh sách đăng ký hành nghề của Bệnh 
viện đa khoa khu vực Bắc Hà lên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế theo quy định.

(Danh sách đăng ký người hành nghề của bệnh viện chi tiết đính kèm)
2. Giám đốc/Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện đa 

khoa khu vực Bắc Hà chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác 
và hợp lệ đối với thông tin đăng ký người hành nghề tại đơn vị mình.

Sở Y tế thông báo để cơ sở biết và triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Hà;
- BHXH Khu vực XVII;
- BGĐ Sở Y tế;
- Bộ phận Một cửa Sở Y tế, Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh Lào Cai;
- Cổng TTĐT Sở Y tế (đăng tải);
- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Bích Vân
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Mẫu 01-PL II - NĐ 96/2023/NĐ-CP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẮC HÀ 

2. Địa chỉ: Xã Bắc Hà - Tỉnh Lào  Cai. 

3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Toàn thời gian (từ 

07h30 đến 17h00), từ thứ 2 đến thứ 6.  

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:  

STT 
Họ và 

tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu 

có) 

Ghi 

chú 

1 

Phạm 

Nhật 

Tuấn 

000780/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại. 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Giám đốc/ Bác sỹ/ 

Khoa Ngoại. 
    

2 

Nguyễn 

Quang 

Hưng 

000763/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa  Hồi 

sức cấp cứu; Nội soi ống 

mền đường tiêu hóa trên; 

Nội soi tai mũi 

họng;Thận nhân tạo cơ 

bản 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Phó Giám đốc/ Bác 

sỹ/ Khoa cấp cứu - 

Hồi sức tích cực - 

chống độc; Khoa 

Cận lâm sàng. 

    

3 
Trần 

Văn Đấu 

000752/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa, Chuyên khoa Nội; 

Siêu âm tổng quát; Nội 

soi ống mềm đường tiêu 

hóa trên; Điện tim 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Phó Giám đốc/ Bác 

sỹ/ Khoa Nội tổng 

hợp, Khoa Cận lâm 

sàng. 

    

4 

Thào 

Seo 

Đồng 

000554/LCA-

GPHN 
Y khoa 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Bác sỹ/ Khoa cấp 

cứu - Hồi sức tích 

cực - chống độc 

    

5 
Chấu 

Thị Mao 

000556/LCA-

GPHN 
Y khoa 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

Bác sỹ/ Khoa cấp 

cứu - Hồi sức tích 

cực - chống độc 

    



của lãnh 

đạo 

6 
Lý Thị 

Loan 

000502/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/ Khoa 

cấp cứu - Hồi sức 

tích cực - chống độc 

    

7 
Giàng 

Seo Lử 

001569/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa; Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt; Siêu âm tổng quát 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Bác sỹ/ Khoa cấp 

cứu - Hồi sức tích 

cực - chống độc 

    

8 

Ngô 

Huy 

Cường 

004232/LCA-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn của 

Điều dưỡng hạng III theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Phó phòng Điều 

dưỡng/ Điều dưỡng/ 

Khoa cấp cứu - Hồi 

sức tích cực - chống 

độc 

    

9 

Nguyễn 

Thành 

Hưng 

000785/LCA-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

chuyên môn  của KTV 

gây mê hồi sức trung học 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Kỹ thuật viên/ Khoa 

Khoa cấp cứu - Hồi 

sức tích cực - chống 

độc; Gây mê. 

    

10 

Thèn 

Văn 

Hành 

000285/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/ Khoa 

cấp cứu - Hồi sức 

tích cực - chống độc 

    

11 

Nguyễn 

Thanh 

Hà 

000290/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Phụ trách điều 

dưỡng/ Điều dưỡng/ 

Khoa cấp cứu - Hồi 

sức tích cực - chống 

độc 

    

12 
Táo Dèn 

Tỷ 

000247/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/ Khoa 

cấp cứu - Hồi sức 

tích cực - chống độc 

    

13 

Nguyễn 

Hùng 

Cường 

000294/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

Điều dưỡng/ Khoa 

cấp cứu - Hồi sức 

tích cực - chống độc 

    



của lãnh 

đạo 

14 

Bùi 

Quốc 

Hiển 

001570/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh  đa 

khoa; Chuyên khoa tâm 

thần. 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Bác sỹ/ Khoa Nội 

tổng hợp. 
    

15 

Trần 

Quốc 

Hoàn 

000759/LCA-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

chuyên môn của điều 

dưỡng trung học 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Phụ trách điều 

dưỡng/ Điều 

dưỡng/Khoa Nội 

tổng hợp 

    

16 
Lê Thị 

Thu Hoà 

000286/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/Khoa 

Nội tổng hợp 
    

17 

Nguyễn 

Trọng 

Huỳnh 

004352/LCA-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn của 

Điều dưỡng hạng III theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/Khoa 

Nội tổng hợp 
    

18 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Hiền 

000812/LCA-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

chuyên môn  của điều 

dưỡng trung học 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/Khoa 

Nội tổng hợp 
    

19 

Giàng 

Thị Ánh 

Nghĩa 

000282/LCA - 

GPHN 
Điều dưỡng  

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/Khoa 

Nội tổng hợp 
    

20 

Trần Thị 

Chung 

Thuỷ 

003331/LCA-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn của 

điều dưỡng hạng IV theo 

quy định tại thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BNV-BYT 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/Khoa 

Nội tổng hợp 
    

21 
Cu Seo 

Xay 

001770/LCA-

CCHN 

Khám, chữa đa khoa; 

Chuyên khoa nhi 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

Trưởng khoa/ Bác 

sỹ/Khoa Nhi, Khoa 

Khám bệnh. 

    



của lãnh 

đạo 

22 
Lê Thị  

Phương 

003788/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

 Bác sỹ/Khoa Nhi, 

Khoa Nội tổng hợp. 
    

23 

Nguyễn 

Hữu 

Phiên 

004351/LCA-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn của 

Điều dưỡng hạng III theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng trưởng/ 

Điều dưỡng/ Khoa 

Nhi 

    

24 

Nguyễn 

Thị 

Thương 

000300/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/ Khoa 

Nhi 
    

25 
Trần Thị  

Nhẫn 

000302/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/ Khoa 

Nhi 
    

26 
Giàng 

Thị Nhe 

001583/LCA-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt 

động chuyên môn điều 

dưỡng hạng IV theo quy 

định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BNV-

BYT 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/ Khoa 

Nhi 
    

27 

Nông 

Thị Việt 

Chinh 

000249/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/ Khoa 

Nhi 
    

28 

Trần 

Tuấn 

Anh 

000251/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/ Khoa 

Nhi 
    

29 

Nguyễn 

Đức 

Hùng 

000810/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa;Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa truyền 

nhiễm; Răng Hàm Mặt 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

Trưởng khoa /Bác 

sỹ/ Khoa Truyền 

Nhiễm. 

    



của lãnh 

đạo 

30 

Phạm 

Thị 

Lương 

000245/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng  

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng trưởng/ 

Điều dưỡng/ Khoa 

Truyền Nhiễm 

    

31 
Phàn A 

Mẩy 

000301/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng  

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/ Khoa 

Truyền Nhiễm 
    

32 
Doãn 

Thị Nga 

000303/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng  

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/ Khoa 

Truyền Nhiễm 
    

33 

Trần Thị 

Hương 

Giang 

004231/LCA-

GPHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn của 

Điều dưỡng hạng IV 

theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/ 2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/ Khoa 

Truyền Nhiễm 
    

34 

Nguyễn 

Xuân 

Quý 

000783/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa 

ngoại;Chuyên khoa gây 

mê hồi sức 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Phó Trưởng khoa / 

Bác sỹ/Khoa Ngoại 

tổng hợp. 

Thứ 2 đến 

thứ 6: 

17h15 - 

22h00; 

Thứ 7, chủ 

nhật, Lễ, 

Tết và các 

ngày nghỉ 

bù theo 

quy định: 

08h00 đến 

22h00. 

  

35 

Nguyễn 

Anh 

Đức 

003458/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên khoa 

Ngoại. 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Bác sỹ/Khoa Ngoại 

tổng hợp. 
    

36 
Thào 

Seo Lao  

003819/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên ngành 

Ngoại khoa. 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Bác sỹ/Khoa Ngoại 

tổng hợp. 
    



37 

Giàng 

Seo 

Giáo 

004437/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa. 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Bác sỹ/Khoa Ngoại 

tổng hợp. 
    

38 

Hoàng 

Thị Kim 

Dung 

000246/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng  

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng Trưởng 

/ Điều dưỡng/Khoa 

Ngoại tổng hợp 

    

39 

Nguyễn 

Thị Lan 

Anh 

000291/LCA-

GPHN 

Điều dưỡng; Kỹ thuật 

viên dụng cụ mổ nội soi 

ổ bụng. 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/Khoa 

Ngoại tổng hợp. 
    

40 

Trần 

Hữu 

Nam 

000297/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng  

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/Khoa 

Ngoại tổng hợp 
    

41 

Trần 

Lục 

Hiếu 

000288/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng  

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/Khoa 

Ngoại tổng hợp 
    

42 
Phạm 

Thị Mai 

000253/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng  

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/Khoa 

Ngoại tổng hợp 
    

43 

Đào 

Đức 

Nam 

000295/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng  

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/Khoa 

Ngoại tổng hợp 
    

44 
Hà Văn 

Sơn 

000284/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng  

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/Khoa 

Ngoại tổng hợp 
    



45 

Lưu 

Bích 

Liên 

000547/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng  

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/Khoa 

Ngoại tổng hợp 
    

46 
Bùi Văn 

Duy 

000792/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa sản 

phụ khoa. 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

 Trưởng khoa / Bác 

sỹ/Khoa Phụ Sản. 

Thứ 2 đến 

thứ 6: 

17h15 - 

22h00; 

Thứ 7, chủ 

nhật, Lễ, 

Tết và các 

ngày nghỉ 

bù theo 

quy định: 

08h00 đến 

22h00. 

  

47 
Giàng 

Thị Sí 

003461/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên ngành Sản 

Phụ khoa 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

 Bác sỹ/Khoa Phụ 

Sản; Khoa Khám 

bệnh. 

    

48 
Trần Thị 

Huyền 

003470/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa; Khám, chữa bệnh 

chuyên ngành Sản phụ 

khoa 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

 Bác sỹ/Khoa Phụ 

Sản; Khoa Khám 

Bệnh. 

    

49 
Lâm Thị 

Thanh 

000281/LCA-

GPHN 
Hộ sinh 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

 Hộ sinh/Khoa Phụ 

Sản. 
    

50 

Đỗ Thị 

Xuân 

Nụ 

004397/LCA-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn của 

Cử nhân Điều dưỡng 

chuyên ngành Phụ Sản. 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng 

trưởng/Điều dưỡng 

chuyên ngành Phụ 

Sản/Khoa Phụ Sản. 

    

51 

Quản 

Thị 

Ngọc 

Thủy 

000794/LCA-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

chuyên môn của Nữ hộ 

sinh trung học 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

 Nữ hộ sinh/Khoa 

Phụ Sản. 
    

52 
Tạ Yên 

Thuỳ 

000305/LCA-

GPHN 
Hộ sinh  

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

 Hộ sinh/Khoa Phụ 

Sản. 
    



phân công 

của lãnh 

đạo 

53 
Vàng 

Thị Chà 

000283/LCA-

GPHN 
Hộ sinh  

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

 Hộ sinh/Khoa Phụ 

Sản. 
    

54 

Đỗ 

Ngọc 

Hương 

Ly 

000197/LCA-

GPHN 
Hộ sinh  

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

 Hộ sinh/Khoa Phụ 

Sản. 
    

55 
Nguyễn 

Văn Tư 

000776/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa, chẩn đoán hình 

ảnh 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Bác sỹ/ Khoa Khám 

bệnh; Khoa cận lâm 

sàng. 

    

56 
Đặng 

Văn Yên 

002184/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa; Siêu âm chẩn 

đoán; Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai mũi 

họng. 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Phó Trưởng khoa / 

Bác sỹ/Khoa Khám 

bệnh; Khoa Liên 

chuyên khoa ; Khoa 

Cận lâm sàng 

    

57 

Thào 

Seo 

Hồng 

003462/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa. 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Bác sỹ/ Khoa Khám 

bệnh; Khoa Nội 

tổng hợp; Khoa 

Truyền Nhiễm. 

    

58 

Trần 

Xuân 

Quý 

000822/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa; Khám, chữa bệnh 

chuyên ngành Da liễu; 

Chuyên ngành Nội khoa. 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Bác sỹ/ Khoa Khám 

bệnh; Khoa Nội 

tổng hợp; Khoa 

Truyền Nhiễm.. 

    

59 

Trần Thị 

Thu 

Hường 

004253/LCA-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn của 

Điều dưỡng hạng III theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ. 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng 

trưởng/Điều dưỡng/ 

Khoa Khám bệnh. 

    

60 

Nguyễn 

Hồng 

Chinh 

000298/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

Điều dưỡng/ Khoa 

Khám bệnh. 
    



của lãnh 

đạo 

61 
Ngô Thị 

Nhung 

000292/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/ Khoa 

Khám bệnh. 
    

62 

Trần Thị 

Thu 

Thảo 

004255/LCA-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn của 

Kỹ thuật viên Cao đẳng 

Phục hồi chức năng. 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Kỹ thuật viên/ Khoa 

Khám bệnh. 
    

63 

Hoàng 

Thị 

Thắm 

399/CCHN-D-

SYT-LCA 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

cơ sở kinh doanh dược. 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Dược sỹ/ Khoa 

Khám bệnh. 
    

64 
Đỗ Thị 

Tĩnh 

001574/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền. 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Bác sỹ/Khoa Y Học 

cổ truyền - Phục hồi 

chức năng, Phòng 

khám YHCT 

Thứ 2 đến 

thứ 6: 

17h15 - 

22h00; 

Thứ 7, chủ 

nhật, Lễ, 

Tết: 07h30 

đến 22h00. 

  

65 

Lục Thị 

Kim 

Nga 

002481/LCA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền, 

Phục hồi chức năng. 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Phụ trách khoa/ Bác 

sỹ/Khoa Y Học cổ 

truyền - Phục hồi 

chức năng, Phòng 

khám YHCT 

    

66 
Nguyễn 

Hải Sơn 

000106/LCA-

GPHN 
Y học cổ truyền 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Bác sỹ/Khoa Y Học 

cổ truyền - Phục hồi 

chức năng, Phòng 

khám YHCT 

    

67 

Bùi Thị 

Yến 

Ngọc 

003829/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền. 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Bác sỹ/Khoa Y Học 

cổ truyền - Phục hồi 

chức năng, Phòng 

khám YHCT 

    



68 
Lý Hồng 

Tuấn 

000450/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh bằng 

phương pháp Y học cổ 

truyền; Khám và điều trị 

một số bệnh về mắt 

thông thường; Siêu âm 

tổng quát; Siêu âm sản 

phụ khoa. 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Bác sỹ/Khoa Y Học 

cổ truyền - Phục hồi 

chức năng, Phòng 

khám YHCT; Khoa 

Cận Lâm sàng. 

    

69 

Nông 

Bích 

Hiên 

000803/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh Y học 

cổ truyền 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Y sỹ/ Khoa Y Học 

cổ truyền - Phục hồi 

chức năng 

    

70 

Nguyễn 

Thị 

Thuý 

Linh 

000304/LCA-

GPHN 
Phục hồi chức năng 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Phụ trách điều 

dưỡng/KTV/ Khoa 

Y Học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng 

    

71 

Vàng 

Văn 

Cường 

001577/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Y sỹ/ Khoa Y Học 

cổ truyền - Phục hồi 

chức năng 

    

72 
Bùi Tiến 

Duy 

000299/LCA-

GPHN 
Phục hồi chức năng 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Kỹ thuật viên/ Khoa 

Y Học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng 

    

73 
Đồng 

Hải Yến 

000882/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa; chuyên khoa  Răng 

Hàm Mặt 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Trưởng khoa / Bác 

sỹ/Khoa Liên 

chuyên khoa; Khoa 

Khám bệnh. 

Thứ 2 đến 

thứ 6: 

17h15 - 

22h00; 

Thứ 7, chủ 

nhật, Lễ, 

Tết và các 

ngày nghỉ 

bù theo 

quy định: 

08h00 đến 

22h00. 

  

74 

Thèn 

Thị 

Vượng 

001568/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa; Khám chữa bệnh 

chuyên khoa  Mắt 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Bác sỹ/Khoa Liên 

chuyên khoa; Khoa 

Khám bệnh. 

Thứ 2 đến 

thứ 6: 

17h15 - 

22h00; 

Thứ 7, chủ 

nhật, Lễ, 

Tết và các 

ngày nghỉ 

bù theo 

quy định: 

08h00 đến 

  



22h00. 

75 

Cổ Thị 

Ánh 

Nguyệt 

000248/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/Khoa 

Liên chuyên khoa 
    

76 

Trần 

Tuyết 

Ngân 

004248/LCA-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn của 

điều dưỡng hạng IV theo 

quy định tại thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ. 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/Khoa 

Liên chuyên khoa 
    

77 

Doãn 

Thị 

Huyền 

Trang 

003033/LCA-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn của 

điều dưỡng hạng IV theo 

quy định tại thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ. 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Phụ trách điều 

dưỡng/Điều 

dưỡng/Khoa Liên 

chuyên khoa 

    

78 
Bùi Thị 

Phương 

0005692/PT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

chuyên môn theo quy 

định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/Khoa 

Liên chuyên khoa 
    

79 

Bùi 

Ngọc 

Tuấn  

000289/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/Khoa 

Liên chuyên khoa; 

Khoa cận Lâm sàng 

    

80 
Tráng 

Seo Hoà 

003110/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa; Nội soi, chẩn đoán 

và điều trị bệnh Tai mũi 

họng; Chuyên ngành 

chẩn đoán hình ảnh 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Phó trưởng khoa 

Cận Lâm sàng/Bác 

sỹ/Khoa Cận Lâm 

sàng. 

    

81 

Long 

Chí 

Hưởng 

001571/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên khoa Xét 

Nghiệm 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

Bác sỹ/Khoa Cận 

Lâm sàng. 
    



đạo 

82 
Lã Việt 

Hà 

000293/LCA-

GPHN 
Hình ảnh y học 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng 

trưởng/Kỹ thuật 

viên/ Khoa Cận 

Lâm Sàng. 

    

83 
Đào Thu 

Huyền 

001579/LCA-

CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Kỹ thuật viên/ Khoa 

Cận Lâm Sàng. 
    

84 

Nguyễn 

Quỳnh 

Như 

000555/LCA-

GPHN 
Bác sĩ 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Bác sỹ/Khoa Cận 

Lâm sàng. 
    

85 
Lò Minh 

Hiếu 

000440/LCA-

GPHN 
Hình ảnh y học 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Kỹ thuật viên/ Khoa 

Cận Lâm Sàng. 
    

86 
Lê Thúy 

Ngân 

003351/LCA-

CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Kỹ thuật viên/ Khoa 

Cận Lâm Sàng. 
    

87 
Bùi Thị 

Thương 

000787/LCA-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

chuyên môn của Điều 

dưỡng đại học 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Phó trưởng khoa/ 

Điều dưỡng/ Khoa  

kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

    

88 
Vàng 

Seo Của 

000250/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/ Khoa  

kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

    

89 

Trần 

Ngọc 

Anh 

000271/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

Điều dưỡng/ Khoa  

kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

    



đạo 

90 
Hoàng 

Văn Đài 

000813/LCA-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

chuyên môn của điều 

dưỡng đại học 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Trưởng phòng/Điều 

dưỡng/ Phòng Kế 

hoạch tổng hợp. 

    

91 

Trịnh 

Hoài 

Giang 

000279/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/ Phòng 

Kế hoạch tổng hợp, 

Khoa Nội tổng hợp. 

    

92 

Bùi Thị 

Hoài 

Thu 

000280/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/ Phòng 

Kế hoạch tổng hợp, 

Khoa truyền nhiễm 

    

93 

Nguyễn 

Minh 

Trang 

000252/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Y sỹ/ Phòng Kế 

hoạch tổng hợp, 

Khoa khám bệnh 

    

94 
Vàng 

Seo Sào 

003783/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa; Khám, chữa bệnh 

chuyên ngành Nhi khoa 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Bác sỹ/Phòng Kế 

hoạch tổng hợp; 

Khoa Nhi; Khoa cấp 

cứu - Hồi sức tích 

cực - chống độc; 

Khoa Khám bệnh. 

    

95 
Nguyễn 

Thị Cải 

000761/LCA-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

chuyên môn của điều 

dưỡng đại học 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Trưởng phòng /Điều 

dưỡng/ Phòng điều 

dưỡng - Công tác xã 

hội. 

    

96 
Bùi Thị 

Thuỷ 

000296/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/ Phòng 

điều dưỡng - Công 

tác xã hội, Khoa 

Khám bệnh. 

    

97 
Giàng 

Thị Chở 

000287/LCA-

GPHN 

Điều dưỡng; Trợ giúp 

bác sỹ nội soi ống mềm 

đường tiêu hóa trên. 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

Điều dưỡng/ Phòng 

điều dưỡng - Công 

tác xã hội; Khoa 

Khám bệnh; Khoa 

Cận lâm sàng. 

    



đạo 

98 

Trương 

Hùng 

Thanh 

000784/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa,  chuyên khoa 

ngoại 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Trưởng phòng/ Bác 

sỹ/ Phòng tổ chức 

hành chính - Tài 

chính, kế toán; 

Khoa Ngoại tổng 

hợp; Khoa khám 

bệnh. 

    

99 

Bùi 

Ngọc 

Thuỷ 

000751/LCA-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

chuyên môn của Nữ hộ 

sinh trung học 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Nữ hộ sinh/Phòng tổ 

chức hành chính - 

Tài chính, kế toán. 

    

100 
Bùi Thị 

Tuyết 

509/CCHN-D-

SYT-LCA 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

cơ sở kinh doanh dược; 

Người phụ trách công tác 

dược lâm sàng của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh. 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Phụ trách khoa 

Dược/Dược sỹ đại 

học/Khoa Dược - 

Vật tư y tế. 

    

101 
Long 

Hải Yến 

507/CCHN-D-

SYT-LCA 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

cơ sở kinh doanh dược; 

Người phụ trách công tác 

dược lâm sàng của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh. 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Dược sỹ đại 

học/Khoa Dược - 

Vật tư y tế. 

    

102 
Đỗ Thị 

Quyên 

79/LCA-

CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề 

dược các hình thức tổ 

chức kinh doanh: Nhà 

Thuốc 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Dược sỹ đại 

học/Khoa Dược - 

Vật tư y tế. 

    

103 
Phạm 

Đắc Ân 

187/CCHN-D-

SYT-LCA 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

cơ sở kinh doanh dược; 

Người phụ trách công tác 

dược lâm sàng của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh. 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Dược sỹ đại 

học/Khoa Dược - 

Vật tư y tế. 

    

104 

Phạm 

Kiên 

Trung 

001572/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên khoa Xét 

Nghiệm. 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Bác sỹ /Phòng khám 

đa khoa khu vực 

Bảo Nhai. 

    

105 

Nguyễn 

Thị 

Nhung 

001573/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa; chuyên ngành Nhi 

khoa 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

Phụ trách 

PKĐKKV/Bác sỹ/ 

Phòng khám đa 

khoa khu vực Bảo 

Nhai. 

    



của lãnh 

đạo 

106 

Nguyễn 

Thị 

Hằng 

539/LCA-

CCHND 
Nhà Thuốc 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Dược sỹ Đại học / 

Phòng khám đa 

khoa khu vực Bảo 

Nhai. 

    

107 
Lương 

Thị Chín 

000828/LCA-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

chuyên môn của điều 

dưỡng trung học 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng / Phòng 

khám đa khoa khu 

vực Bảo Nhai. 

    

108 
Trần Thị 

Gái 

000827/LCA-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

chuyên môn của KTV 

xét nghiệm  trung học 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

KTV / Phòng khám 

đa khoa khu vực 

Bảo Nhai. 

    

109 

Trần Thị 

Tuyết 

Vân 

000318/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng / Phòng 

khám đa khoa khu 

vực Bảo Nhai. 

    

110 

Nguyễn 

Thị 

Xuân 

001070/LCA-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

chuyên môn của Nữ hộ 

sinh trung học 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Nữ hộ sinh / Phòng 

khám đa khoa khu 

vực Bảo Nhai. 

    

111 

Nguyễn 

Mạnh 

Linh 

000831/LCA-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

chuyên môn điều dưỡng 

trung học 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng / Phòng 

khám đa khoa khu 

vực Bảo Nhai. 

    

112 

Nguyễn 

Thanh 

Tâm 

000317/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng / Phòng 

khám đa khoa khu 

vực Bảo Nhai. 

    

113 

Trần Thị 

Hồng 

Nhung 

000320/LCA-

GPHN 
Hộ sinh 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

Hộ sinh / Phòng 

khám đa khoa khu 

vực Bảo Nhai. 

    



của lãnh 

đạo 

114 

Phạm 

Thị 

Bạch 

Yến 

000319/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng / Phòng 

khám đa khoa khu 

vực Bảo Nhai. 

    

115 

Nguyễn 

Thị 

Thuý 

Quỳnh 

000315/LCA-

GPHN 
Điều dưỡng 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng / Phòng 

khám đa khoa khu 

vực Bảo Nhai. 

    

116 
Trần Thị 

Hiên 

000316/LCA-

GPHN 
Hộ sinh 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Hộ sinh / Phòng 

khám đa khoa khu 

vực Bảo Nhai. 

    

117 

Phạm 

Mạnh 

Kiên 

003106/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Y sỹ/ Phòng khám 

đa khoa khu vực 

Bảo Nhai. 

    

118 
Lý Thị 

Hoa 

001575/LCA-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa; chuyên ngành Nhi 

khoa 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Trưởng 

PKĐKKV/Bác 

sỹ/Phòng khám đa 

khoa khu vực Lùng 

Phình 

    

119 
Lý Seo 

Phử 

234/CCHN-D-

SYT-LCA 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

cơ sở kinh doanh dược 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Dược sỹ đại 

học/Phòng khám đa 

khoa khu vực Lùng 

Phình 

    

120 

Nguyễn 

Tùng 

Hải 

000824/LCA-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

chuyên môn của điều 

dưỡng trung học 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Điều dưỡng/Phòng 

khám đa khoa khu 

vực Lùng Phình 

    

121 
Nguyễn 

Thị Yến 

003032/LCA-

CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

KTV/Phòng khám 

đa khoa khu vực 

Lùng Phình 

    



đạo 

122 
Lù Chử  

Hoá 

0003093/LCA - 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn của 

Hộ sinh hạng III theo 

quy định tại TTLT số 

26/2015 ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ nội vụ 

07h30-

17h00 Thứ: 

2,3,4,5,6 và 

theo sự 

phân công 

của lãnh 

đạo 

Hộ sinh/Phòng 

khám đa khoa khu 

vực Lùng Phình 

    

 

 
  

Bắc Hà, Ngày 02 tháng 7 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

Phó Giám Đốc 
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